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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số 

liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được sử dụng để 

bảo vệ bất cứ một học vị nào. Các kết quả nghiên cứu có sự phối hợp với 

người khác đã được đồng ý bằng văn bản. Các thông tin, tài liệu trích dẫn 

trong luận án này đều đã được chỉ rõ nguồn gốc và mọi sự giúp đỡ đã được 

cảm ơn đầy đủ.  

Những kết luận khoa học của luận văn chưa từng được ai công bố. 

Hòa Bình, ngày 18 tháng 10 năm 2019 

Tác giả luận án 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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LỜI CẢM ƠN 

Để hoàn thành luận văn này, trong thời gian qua bên cạnh sự nỗ lực cố 

gắng của bản thân, tôi đã nhận được sự chỉ bảo, sự giúp đỡ tận tình của thầy 

giáo hướng dẫn khoa học Tiến sĩ, Giảng viên chính Phùng Đức Hoàn - đã quan 

tâm dìu dắt, tận tình hướng dẫn để tôi hoàn thành tốt bản Luận văn này. Trước 

tiên, tôi xin được trân trọng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thầy hướng dẫn đã 

định hướng khoa học cho tôi hoàn thành được kết quả nghiên cứu của mình. 

Tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự quan tâm giúp đỡ của 

Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa 

Chăn nuôi Thú y, các Thầy cô giáo cùng các cán bộ Bộ môn Chăn nuôi Động 

vật, các Thầy cô giáo khoa Chăn nuôi Thú y và Phòng quản lý đào tạo Sau đại 

học trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ và động 

viên tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu. 

Tôi xin được trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành tới anh chị em cán 

bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú Y tỉnh Hòa Bình, phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn huyện Đà Bắc, Ủy ban nhân dân xã Tiền Phong, Đoàn Kết, 

Mường Chiềng, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Đà Bắc đã giúp đỡ và đóng 

góp nhiều ý kiến quý báu trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài. 

Cuối cùng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với gia đình, bạn bè, 

người thân đã động viên, giúp đỡ tôi thực hiện và hoàn thành luận văn này. 

Hòa Bình, ngày 18 tháng 10 năm 2019 

Tác giả luận án 

 

 

Bùi Quốc Khánh 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN            http://lrc.tnu.edu.vn 

 

iii 

MỤC LỤC 

 

LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i 

LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii 

MỤC LỤC ........................................................................................................ iii 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................... v 

DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................... vi 

DANH MỤC CÁC HÌNH ............................................................................... vii 

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 

1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1 

2. Mục tiêu của đề tài ........................................................................................ 2 

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn ....................................................................... 2 

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................ 3 

1.1. Cơ sở lý luận của đề tài .............................................................................. 3 

1.1.1. Cơ sở khoa học về lai giống .................................................................... 3 

1.1.2. Đặc điểm sinh lý sinh sản và khả năng sản xuất của lợn nái .................. 6 

1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của lợn nái ...................... 8 

1.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh trưởng và các yếu tố ảnh hưởng ....... 11 

1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước ..................................... 13 

1.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước .......................................................... 13 

1.2.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài ...................................................... 16 

1.4. Giới thiệu về một số giống lợn Bản địa và Lợn rừng .............................. 19 

1.4.1. Lợn Bản địa ........................................................................................... 19 

1.4.2. Lợn Rừng .............................................................................................. 20 

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU .............................................................................................. 22 

2.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................... 22 

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ............................................................ 22 

2.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 22 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN            http://lrc.tnu.edu.vn 

 

iv 

2.3.1. Đánh giá tình hình chăn nuôi lợn Bản địa tại huyện Đà Bắc ................ 22 

2.3.2. Đánh giá khả năng sinh sản của nái F1 (♂ Rừng x ♀ Bản địa) ............ 22 

2.3.3. Đánh giá khả năng sản xuất thịt của lợn F2 (♂ Rừng x ♀F1) .............. 22 

2.4. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 23 

2.4.1. Thu thập các thông tin chung tình hình chăn nuôi lợn Bản địa tại 

huyện Đà Bắc .................................................................................................. 23 

2.4.2. Các chỉ tiêu sinh lý và năng suất sinh sản lợn nái F1 ........................... 23 

2.4.3. Khả năng sinh trưởng của lợn lợn thịt F2 (♂ Rừng x ♀F1) ................. 24 

2.5. Phương pháp xử lý số liệu ........................................................................ 25 

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ........................ 26 

3.1. Số lượng, cơ cấu đàn lợn và phương thức chăn nuôi ............................... 26 

3.1.1. Cơ cấu đàn lợn nuôi tại điểm theo dõi .................................................. 26 

3.1.2. Cơ cấu đàn lợn nuôi tại địa điểm theo dõi ............................................ 28 

3.1.3. Tình hình chăn nuôi và tập quán nuôi lợn của huyện Đà Bắc .............. 30 

3.2. Các chỉ tiêu sinh lý sinh sản và năng suất sinh sản .................................. 34 

3.2.1. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh dục của lợn nái.......................................... 34 

3.2.2. Kết quả theo dõi khả năng sản xuất của lợn nái .................................... 36 

3.2.3. Khối lượng, kích thước các chiều đo của nái sinh sản .......................... 41 

3.3. Khả năng sinh trưởng và sản xuất thịt của lợn F2 (♂ Rừng x ♀F1) ....... 42 

3.3.1. Thức ăn sử dụng cho lợn thịt F2 (♂ Rừng x ♀F1) ............................... 42 

3.3.2. Khối lượng của lợn F2 (♂ Rừng x ♀F1) .............................................. 43 

3.3.3. Sinh trưởng tuyệt đối của lợn F2 (♂ Rừng x ♀F1) ............................... 45 

3.3.4. Sinh trưởng tương đối của của lợn F2 (♂ Rừng x ♀F1) ....................... 47 

3.3.5. Kết quả mổ khảo sát .............................................................................. 49 

3.3.6. Hiệu quả kinh tế của lợn F2 (♀F1 x ♂ Rừng) nuôi thịt ........................ 51 

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ........................................................................... 53 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 54 

PHỤ LỤC ....................................................................................................... 57 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN            http://lrc.tnu.edu.vn 

 

v 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

CS:  Cộng sự 

ĐBSCL:  Đồng bằng sông Cửu Long 

ĐC:  Đối chứng 

GĐ:  Giai đoạn 

KL:  Khối lượng 

SS:  Sơ sinh 

TCVN:  Tiêu chuẩn Việt Nam 

TN:  Thí nghiệm 

VAC:  Vườn, ao, chuồng 

VACR:  Vườn, ao, chuồng, rừng 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Cùng với sự phát triển của đất nước, nhu cầu về thịt lợn của người tiêu 

dùng ngày một nâng cao không chỉ về số lượng mà còn cả về chất lượng. Trong 

những năm qua, các giống lợn ngoại nhập như Yorkshire, Landrace, Duroc…và 

lợn lai (lợn nội x lợn ngoại hay lợn ngoại x lợn ngoại) đang được nuôi phổ biến 

ở các vùng trong khi đó các giống lợn nội đang có xu hướng giảm dần, một số 

giống còn có nguy cơ tuyệt chủng. 

Các giống lợn ngoại nhập phải được nuôi bằng thức ăn công nghiệp và 

quản lý theo phương pháp công nghiệp, có như vậy mới đem lại hiệu quả kinh 

tế cao, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chính vì vậy, 

ở các vùng nông thôn nghèo, vùng núi cao, nơi không có điều kiện đầu tư cho 

phát triển chăn nuôi, các giống lợn địa phương vẫn được ưa chuộng. Ngoài ra, 

các giống địa phương còn là nguồn gen quí và đa dạng để khai thác, lai tạo 

các giống thương phẩm và tạo ra hệ thống nông nghiệp bền. 

Những năm gần đây tình hình chăn nuôi lợn ngày càng phát triển theo 

hướng chuyên nghiệp hơn và quy mô lớn hơn. Cơ cấu giống đã được cải thiện 

tích cực, hầu hết các giống lợn có năng suất, chất lượng cao trên thế giới đã 

được nhập vào nước ta để cải tạo đàn lợn trong nước. Tuy nhiên việc nhập và 

thích nghi các giống lợn ngoại vào các vùng núi cao, xa xôi gặp phải rất nhiều 

khó khăn như vấn đề dinh dưỡng phải tốt, điều kiện chăm sóc phải tốt vì khả 

năng chống bệnh của lợn ngoại và lợn lai kém, dịch bệnh xảy ra nhiều gây 

thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Vấn đề đặt ra là cần xây dựng một đàn nái 

nền giống nội tốt làm nguyên liệu lai tạo với lợn ngoại nâng cao năng suất thịt 

và hiệu quả chăn nuôi cho vùng cao. Ngoài ra nhu cầu thị trường hiện nay về 

thực phẩm cũng đang hướng đến những phẩm chất thịt thơm ngon, phù hợp 

với điều kiện chăm sóc và điều kiện kinh tế của người dân vùng cao. Để tăng 
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dần khả năng nhận thức, trình độ hiểu biết của người chăn nuôi lợn đồng bào 

dân tộc thiểu số, ngoài việc phổ biến kiến thức đồng thời phải cung cấp cho 

người dân lợn giống chất lượng phù hợp với điều kiện của vùng. Những năm 

gần đây, việc sử dụng các giống lợn khác như Móng Cái (MC), lợn Rừng đã 

thuần hóa để cho lai với các giống lợn Bản địa ở địa phương các tỉnh vùng 

cao, nhằm tận dụng những ưu điểm lai như khả năng kháng bệnh tốt, sức chịu 

đựng kham khổ tốt, phẩm chất thịt thơm ngon và tạo ra các sản phẩm đặc sản 

mang tính vùng miền.  

Từ những vấn đề trên chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Nghiên 

cứu khả năng sinh sản của lợn nái lai F1 (♂ Rừng x ♀ Bản địa) và khả 

năng sản xuất thịt của con lai F2 (♂ Rừng x ♀F1) nuôi tại huyện Đà Bắc 

tỉnh Hòa Bình” 

2. Mục tiêu của đề tài  

Đánh giá được khả năng sinh sản của đàn nái lai F1 (♂ Rừng x ♀ Bản 

địa) nuôi cho các nông hộ tại huyện Đà Bắc - Hòa Bình.  

Theo dõi khả năng sinh trưởng và sơ bộ đánh giá chất lượng thịt của con 

lai F2 (♂ Rừng x ♀ F1). 

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

- Ý nghĩa khoa học: Đề tài cung cấp thêm thông tin về các tổ hợp lai ở 

lợn và đóng góp thêm những số liệu khoa học phục vụ cho nghiên cứu và 

giảng dạy trong các trường Đại học, Cao đẳng và Viện nghiên cứu. 

- Ý nghĩa thực tiễn: Nghiên cứu góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả 

chăn nuôi và cải thiện năng suất nhóm giống lợn Địa phương tại huyện Đà 

Bắc tỉnh Hoà Bình thông qua lai giống với đực Rừng. Định hướng cho người 

dân chăn nuôi lợn nội chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và phát triển 

nông nghiệp bền vững tại địa phương. 


